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VN - INDEX 1,220.61  -1.08%

HNX - INDEX 243.91  -0.80%

DOWN JONES INDUS 35,176.15  0.15%

EURO STOXX 50 PR 4,384.04  1.55%

CSI 300 INDEX 3,975.72  0.21%

SJC (Ng.đ/Lượng) 67.300  0.15%

Quốc tế (USD/Oz) 1,911.8  -0.08%

USD/VND (BQ LNH) 23.837  0.05%

DXY 102.65  0.11%

EUR/USD 1.10  0.13%

USD/JPY 144.84  0.70%

USD/CNY 7.22  0.12%

Dầu thô WTI (USD/th) 82.91  -1.56%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 11/08/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Tăng trưởng tại Việt Nam đã giảm tốc tới mức NHNN buộc phải đảo

ngược chính sách thắt chặt trong nửa đầu năm 2023

▪ Việt Nam sẽ có hơn 10 triệu khách hàng cao cấp

▪ ROE của nhóm ngân hàng cao gấp rưỡi nhóm bất động sản, VIB,

ACB, MB dẫn Top đầu

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023

▪ Dự báo mới nhất của World Bank về tăng trưởng kinh tế Việt Nam

▪ Số liệu vĩ mô cho thấy nhiều tín hiệu trái chiều, nỗ lực phục hồi

kinh tế gặp phải 2 trở ngại

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Lạm phát Mỹ ở mức 3,2% trong tháng 7, thấp hơn dự báo

▪ Các quan chức FED cân nhắc kịch bản ngừng tăng lãi suất
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 0.14%, đạt mốc 102.63. Đồng đô la đã thể hiện một sự đảo

chiều tăng trưởng, đặc biệt là tăng sv JPY, khi các nhà đầu tư đang theo dõi số liệu về lạm

phát của Hoa Kỳ. USD đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần sv JPY là 144.735, và chốt

phiên giao dịch ở mức tăng 0.7%, đạt mốc 144.71 JPY. Từ đầu năm đến nay, USD đã tăng

10.4% sv JPY.

➢ Giá vàng tăng nhẹ nhích 0.1% lên 1,915 USD/Ounce sau khi giá tiêu dùng của Mỹ tăng vừa

phải trong tháng 7, củng cố kỳ vọng FED sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

➢ Dầu WTI giảm -1.9% còn 82.82 USD/thùng. Giá dầu đã được thúc đẩy trong những ngày

gần đây bởi việc gia hạn cắt giảm sản lượng của Ả-rập Xê-út và Nga, cùng với những lo

ngại về nguồn cung chủ yếu bởi khả năng xung đột giữa Nga và Ukraine ở khu vực Biển

Đen đe doạ các chuyến hàng chở dầu của Nga.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 8/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 8/2023
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Giá dầu thô - Tháng 8/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 8/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Tăng trưởng tại Việt Nam đã

giảm tốc tới mức NHNN buộc

phải đảo ngược chính sách thắt

chặt trong nửa đầu năm 2023

Theo bộ phận nghiên cứu của HSBC, khi các nền kinh tế (KT) trong ASEAN vẫn

tiếp tục quan sát động thái từ FED, Việt Nam (VN) là 1 trường hợp đặc biệt khi

cắt giảm lãi suất (LS) ngay từ nửa đầu 2023. Dự báo trong tương lai, VN sẽ còn

1 đợt hạ LS nữa. Trong Q.III, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiến hành 1 đợt

cắt giảm LS 50 điểm cơ bản (bps), trước khi duy trì mức LS chính sách trong

suốt 2024. Dựa trên LS chính sách thực tế, Indonesia có nhiều dư địa nhất để

cắt giảm LS, trong khi VN và Philippines thì không. Tuy nhiên, VN cùng với

Singapore và Malaysia lại hưởng lợi từ vị thế tài khoản vãng lãi, cho phép ngân 

hàng trung ương (NHTW) có được 1 chút tự do về chính sách tiền tệ (CSTT) sv 

FED. Trong khi đó, VN đang phải đối mặt với tình trạng nhu cầu trong nước yếu

đi và nhập khẩu giảm, dẫn tới vị thế tài khoản vãng lai thuận lợi hơn. Xét ở một

mức độ nhất định, tình trạng này giúp ổn định tỷ giá VND và giúp NHNN có 1 

chút sự độc lập chính sách khỏi FED. VN đang phải đối mặt với khó khăn về

nhiều mặt, thể hiện rõ qua tốc độ tăng trưởng GDP nửa đầu năm 2023 chỉ đạt

3,7% sv cùng kỳ, chậm lại đáng kể sv tốc độ 8% của 2022. Singapore cũng là 1

quốc gia phụ thuộc vào thương mại toàn cầu. Cả 2 nền KT đều có lý do để hạ

LS sớm hơn FED nhưng tăng trưởng tại VN đã giảm tốc tới mức NHNN buộc

phải đảo ngược chính sách thắt chặt ngay trong nửa đầu năm 2023.
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Việt Nam sẽ có hơn 10 triệu

khách hàng cao cấp

Trưởng phòng Marketing bán lẻ Vietcombank chia sẻ, theo dự báo của công ty

tư vấn BCG, cùng với sự phát triển năng động của nền KT, phân khúc khách

hàng ưu tiên hay khách hàng cao cấp tại thị trường VN sẽ tăng trưởng mạnh với

mức 10-12%/năm từ nay tới 2030, dự kiến đến 2025, VN sẽ có hơn 10 triệu

người thuộc phân khúc này. Đối với nhiều ngân hàng thương mại (NHTM), đây là

tập khách hàng có đóng góp rất trọng yếu trong kết quả hoạt động: mặc dù về

số lượng chỉ chiếm ±1% nhưng đóng góp trong tổng thu nhập lại lên đến 40%. 

Vì vậy, các NH đều nhận thức rõ vai trò, sự quan trọng của tập khách hàng ưu

tiên, thậm chí 1 số NH lớn xác định phân khúc này là động lực tăng trưởng và

ngay từ bây giờ đã dành cho phân khúc này nhiều nguồn lực đầu tư mạnh mẽ,

toàn diện. Tại các nước phát triển, dịch vụ khách hàng ưu tiên khá phổ biến, với

các đặc quyền đa dạng, từ thứ tự phục vụ, không gian phục vụ riêng tư, chuyên

viên tư vấn tài chính - tăng trưởng tài sản, các ưu đãi riêng biệt về giải trí, giáo

dục, thăm khám y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch, sự kiện giao lưu, từ thiện… 

Tại VN, dịch vụ này xuất hiện chưa lâu nhưng đã có những bước phát triển rất

nhanh và ấn tượng. Tuy nhiên, cần xác định rằng, dịch vụ khách hàng ưu tiên là

mảng kinh doanh đặc biệt khó, chỉ những NH nào mang đến những lợi ích vượt

trội cùng nền tảng dịch vụ chất lượng khác biệt mới có thể thu hút, giữ chân và

phát triển phân khúc khách hàng “tinh hoa” này 1 cách bền vững.
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ROE của nhóm ngân hàng cao

gấp rưỡi nhóm bất động sản,

VIB, ACB, MB dẫn Top đầu

Thống kê từ 27 NHTM niêm yết đã công bố báo cáo tài chính Q.II, Tỷ suất lợi

nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE) 4 quý gần nhất của các NH đang có xu hướng đi

xuống. Cụ thể, ROE trung bình của nhóm NHTM này đạt 14,6% vào cuối Q.II,

1,7 điểm % sv thời điểm cuối năm 2022. Đồng thời, 20/27 NHTM có ROE sụt

giảm sv cùng kỳ 2022. NH có ROE tăng mạnh nhất là Sacombank cũng chưa tới

4 điểm %. Các NH thuộc nhóm cổ phần vẫn dẫn đầu về ROE. VIB dẫn đầu với

ROE 4 quý gần nhất đạt 28,8%, 0,9 điểm %. Vị trí thứ 2 thuộc về ACB với

ROE đạt 25,2%, 1,3 điểm %. MB ghi nhận tỷ lệ ROE là 24%, đứng vị trí thứ 3

trong danh sách. Đại diện Big4 là Vietcombank đạt hạng 4 với ROE 23,6%... 

Theo dữ liệu từ WiChart, ROE của toàn ngành NH vào cuối Q.II đạt 16,67%,

nằm trong những nhóm ngành có ROE cao nhất trên thị trường. ROE lĩnh vực

này cao hơn sv bất động sản (10,79%) hay tiện ích điện (11,7%). Các chuyên

gia phân tích từ nhiều công ty chứng khoán cho biết, ngành NH tiếp tục là trụ cột

chính cho thị trường cũng như đang có định giá hấp dẫn. ABS cho biết, nhóm

ngành NH góp 45% vào lợi nhuận sau thuế toàn thị trường, trong khi vốn hóa

chiếm 31%. Với bối cảnh vĩ mô và môi trường kinh doanh tích cực hơn, theo 

BVSC, nhóm vốn hóa lớn có kỳ vọng kết quả kinh doanh cải thiện trong 2 quý

cuối năm và đặc biệt có sự phục hồi mạnh về lợi nhuận trong 2024 sẽ thu hút

được dòng tiền. BVSC nhận định, NH là lĩnh vực đang có định giá hấp dẫn.
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Nghị quyết phiên họp Chính phủ

thường kỳ tháng 7/2023

Thủ tướng đã ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP phiên họp Chính phủ

thường kỳ tháng 7 với nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu

các bộ, ngành, cơ quan địa phương (CQĐP) nắm chắc tình hình để chủ động,

linh hoạt trong điều hành, có các giải pháp đúng và trúng để tập trung tháo gỡ

khó khăn cho SXKD, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, ưu tiên hơn

nữa cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định KT vĩ mô, kiểm soát lạm

phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền KT và an sinh xã hội; nỗ lực phấn đấu để

hoàn thành đạt mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT xã

hội 2023. Trong đó, tập trung thực hiện 1 số nội dung trọng tâm như: Nghiên

cứu đẩy nhanh việc hình thành các sở, sàn giao dịch tập trung đối với các thị

trường bất động sản, đất đai, lao động; triển khai quyết liệt, đồng bộ sắp xếp đơn

vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm

đời sống nhân dân... Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các

CQĐP theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thế giới và hoạt động đầu tư, SXKD 

trong nước, thường xuyên phân tích, dự báo, cập nhật kịch bản tăng trưởng để

kịp thời kiến nghị các giải pháp cho Chính phủ, Thủ tướng trong điều hành phát

triển KT xã hội…; NHNN chủ trì, phối hợp với các CQĐP tiếp tục điều hành chủ

động, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, hiệu quả các

công cụ CSTT, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa và

các chính sách khác để thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho

SXKD; giữ ổn định thị trường ngoại tệ, điều hành tỷ giá phù hợp tình hình,..
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Dự báo mới nhất của World Bank

về tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Theo bản cập nhật KT "Để đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng" của World Bank 

công bố sáng 10/8, tốc độ tăng trưởng KT của VN chậm lại từ 8% trong 2022

xuống còn 3,7% trong nửa đầu năm 2023. Dự báo KT VN sẽ tăng trưởng 4,7%

vào 2023, sau đó tăng dần lên 5,5% vào 2024 và 6,0% vào 2025. Chính sách tài

khóa chủ động hỗ trợ nhu cầu ngắn hạn, loại bỏ các hạn chế đối với việc thực

hiện hiệu quả đầu tư công và giải quyết các điểm nghẽn cơ sở hạ tầng có thể giúp

nền KT đạt được các mục tiêu này và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Giám đốc

Quốc gia World Bank tại VN cho biết: "Nền KT VN đang gặp thách thức từ các

yếu tố bên trong và bên ngoài. Để thúc đẩy tăng trưởng KT, Chính phủ có thể hỗ

trợ tổng cầu thông qua đầu tư công hiệu quả, qua đó tạo việc làm và kích thích

hoạt động KT”. Ngoài các biện pháp hỗ trợ ngắn hạn, Chính phủ không nên bỏ

qua các cải cách thể chế cơ cấu vì những lĩnh vực này là điều bắt buộc đối với

tăng trưởng dài hạn. Việc thực hiện hiệu quả ngân sách đầu tư công 2023 có thể

kích thích tổng cầu và tăng trưởng KT. "Nợ vẫn ở mức bền vững và VN vẫn còn

dư địa tài khóa dồi dào để sử dụng chính sách tài khóa nhằm hỗ trợ cho tổng

cầu”. Cần đa dạng hóa các sản phẩm và điểm đến xuất khẩu để xây dựng khả

năng phục hồi trung hạn trước các cú sốc bên ngoài. Đồng thời, chính sách tài

khóa có thể đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong khuyến khích thực hành và tiêu dùng

xanh, góp phần xây dựng môi trường bền vững. Để khai thác sức mạnh của đầu

tư công, VN cần duy trì mức đầu tư, nâng cao chất lượng của dự án và khắc phục

những tồn tại trong quản lý đầu tư công và thể chế tài chính liên ngành.
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Số liệu vĩ mô cho thấy nhiều tín

hiệu trái chiều, nỗ lực phục hồi

kinh tế gặp phải 2 trở ngại

Theo SSI Research, số liệu vĩ mô tháng 7 cho thấy, nhiều tín hiệu trái chiều và

nhìn chung nền KT chưa cho thấy sự bứt phá mạnh. Cụ thể, ngành sản xuất đã đi

qua giai đoạn đáy nhưng tín hiệu phục hồi chưa rõ ràng và có sự phân hóa giữa

các nhóm ngành. Chỉ số sử dụng lao động giảm mạnh nhất ở các tỉnh có lợi thế

về chế biến chế tạo. Tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng chậm lại, với hiệu ứng nền

thấp của doanh thu du lịch không còn rõ nét. Ngoài ra, lạm phát bật tăng trở lại và

kỳ vọng sẽ còn ở mức cao trong Q.III trước khi hạ nhiệt dần trong Q.IV. "Tốc độ

hạ nhiệt của lạm phát cơ bản chậm hơn nhiều sv lạm phát chung. Bình quân 7

tháng lạm phát tổng thể 3,12%, vẫn nằm trong mục tiêu của Chính phủ trong

khi lạm phát cơ bản 4,65%. Đóng góp lớn nhất cho CPI tháng 7 là giá thịt heo

(2,7% sv tháng 6) và giá điện sinh hoạt (3,87%). Giá xăng dầu 0,11% sv tháng

trước nhưng kỳ vọng sẽ bật tăng trong tháng 8 khi giá dầu thô thế giới đang có xu

hướng tăng dần”. đầu tư FDI duy trì tốc độ ổn định nhưng giá trị dự án đăng ký

mới đang nhỏ dần lại, trong khi đó đầu tư công chưa có sự bứt phá mạnh trong

tháng 7. Tỷ giá hạ nhiệt về cuối tháng nhưng rủi ro về tỷ giá vẫn cần lưu ý, trong

bối cảnh có độ lệch pha về chính sách giữa VN và thế giới. Mặt bằng LS tiếp tục

giảm nhanh, đặc biệt trong tháng 7, tốc độ giảm của LS cho vay nhanh hơn sv LS 

huy động. Dự báo tăng trưởng GDP 2023 4,5-5%. Nỗ lực từ NHNN và Chính

phủ có thể sẽ phải gặp các trở ngại do cần phải duy trì cân bằng giữa tăng trưởng

và sự ổn định vĩ mô và các điều kiện tài chính bên ngoài bị thắt chặt. Điểm tích

cực có thể đến từ sự phục hồi nhanh hơn của xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.
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Lạm phát Mỹ ở mức 3,2% trong

tháng 7, thấp hơn dự báo

Trong tháng 7, CPI 0,2% sv tháng 6, khớp với dự báo của các chuyên gia. Nếu

sv cùng kỳ, CPI 3,2%, thấp hơn dự báo 3,3% của chuyên gia nhưng cao hơn

mức 3% của tháng 6. CPI lõi 0,2% sv tháng 6 và 4,7% sv cùng kỳ. Con số

này thấp hơn sv dự báo 4,8% của các chuyên gia tham gia cuộc thăm dò của

Dow Jones. Thị trường chứng khoán phản ứng tích cực với thông tin trên, với hợp

đồng tương lai Dow Jones #200 điểm và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở các

kỳ hạn phần lớn đều giảm. Đóng góp phần lớn vào đà tăng của giá tiêu dùng là

chi phí liên quan tới nhà ở, 0,4% sv tháng 6 và 7,7% sv cùng kỳ. Cục thống kê

lao động Mỹ cho biết, mức tăng của chi phí nhà ở đóng góp tới 90% vào mức tăng

của CPI tháng 7. Giá thực phẩm 0,2% sv tháng 6. Mặc dù, giá dầu thô tăng

mạnh trong tháng 7 nhưng giá năng lượng chỉ 0,1%; giá xe đã qua sử dụng

1,3%; giá dịch vụ chăm sóc y tế 0,4%. Nhờ lạm phát hạ nhiệt nhiều tháng

qua, tiền lương thực tế của người lao động 0,3% sv tháng 6 và 1,1% sv cùng

kỳ. Nhìn chung, lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể sv mức đỉnh của 2022 nhưng vẫn

còn cao hơn sv mục tiêu của FED. Theo các chuyên gia, lạm phát 3% chưa thể

thôi thúc FED sớm cắt giảm LS. Tuy nhiên, việc lạm phát hạ nhiệt ít nhất sẽ xoa

dịu áp lực với FED. Sau 11 đợt nâng LS kể từ tháng 3/2022, các quan chức FED

được kỳ vọng sẽ tạm ngưng nâng LS trong tháng 9 nhưng điều này còn phụ thuộc

vào dữ liệu KT trong thời gian tới và quan điểm của mỗi quan chức FED.
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Các quan chức FED cân nhắc

kịch bản ngừng tăng lãi suất

Phát biểu tại 1 sự kiện, Chủ tịch FED Philadelphia cho biết, FED có thể ngừng

tăng LS nhằm ngăn ngừa các vấn đề bất ngờ đối với nền KT nhưng LS sẽ cần

duy trì ở mức cao hiện nay trong 1 thời gian. Nếu không có dữ liệu mới đáng báo

động nào từ nay đến giữa tháng 9 thì FED nên kiên nhẫn, giữ LS ổn định và để

các CSTT đã thực hiện phát huy tác dụng. Trong khi đó, theo Chủ tịch FED 

Richmond, còn quá sớm để nói rằng liệu FED có tăng LS tại cuộc họp tháng 9

hay không. Ông nghiêng về phương án đợi đến cuộc họp tháng 9 rồi mới quyết

định. Trước cuộc họp, FED sẽ nhận được 2 báo cáo về tình hình lao động và 2

báo cáo về tình hình lạm phát, trong đó 1 báo cáo sẽ được đưa ra vào ngày

10/8. Sau khi các báo cáo được đưa ra thì FED mới có cơ sở để đánh giá tình

hình KT Mỹ. Có thể vào thời điểm nào đó trong 2024 thì FED sẽ bắt đầu hạ LS. 

Tại cuộc họp tháng 7, FED đã tăng LS lên mức 5,25-5,5%, mức cao nhất trong

22 năm. Các chuyên gia đang kỳ vọng, FED sẽ có thể kết thúc chiến dịch tăng

LS. Dù vậy, không phải tất cả các quan chức FED đều thống nhất với ý kiến

FED có thể sớm kết thúc việc tăng LS. Cuộc họp tiếp theo của FED để thảo luận

về LS dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 19-20/9. Trước đó, FED đã để ngỏ khả năng

có thể tiếp tục nâng LS để ứng phó lạm phát tăng cao. Thống đốc FED cho biết, 

CSTT không nằm trong lộ trình định sẵn mà các nhà hoạch định chính sách sẽ

căn cứ vào các dữ liệu mới nhất của nền KT để đưa ra quyết định. FED sẽ có 3

cuộc họp nữa trong 2023 và cuộc họp gần nhất là tháng 9.
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(*)Cập nhật dự báo mới 

nhất của các tổ chức

2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

IMF, ADB 5,8% 6,2%

VNDirect 5,5%

Standard Chartered Bank 5,4%

HSBC, UOB 5,2%

VDSC 4,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM
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